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           /QĐ-SYT       n  n           t  n  11 năm 2024 

 

           

 /v  ấ    ấ                   u                      

và   ấ               t t     à   tốt  ơ sở bá   ẻ t uố          t   /2024 

 
 

                         

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 n    06/4/2016; 

Căn cứ N  ị địn  số 54/2017/NĐ-C  n    08/5/2017 của C ín  p ủ qu  

địn  c i tiết một số điều v  biện p  p t i   n  Luật dược; 

Căn cứ N  ị địn  số 155/2018/NĐ-C  n    12/11/2018 của C ín  p ủ về 

việc sửa đổi  bổ sun  một số qu  địn  li n quan đến điều kiện đầu tư kin  doan  
t uộc p ạm vi quản lý n   nước của Bộ   tế; 

Căn cứ T ôn  tư 02/2018/TT-B T n    22/01/2018 của Bộ   tế về việc 

Qu  địn  về T ực   n  tốt cơ sở b n lẻ t uốc và T ôn  tư số 12/2020/TT-BYT 

n    22/6/2020 sửa đổi  bổ sun  một số điều của T ôn  tư số 02/2018/TT - 
BYT; 

Căn cứ Qu ết địn  số 19/2023/QĐ-UBND  n    30/5/2023 của Uỷ ban 

n ân dân tỉn        n về việc ban   n  Qu  địn  c ức năn   n iệm vụ  qu ền 
 ạn v  cơ cấu tổ c ức của Sở   tế tỉn        n; 

Căn cứ Bi n bản cuộc   p n    12/11/2024 v  đề n  ị của Hội đồn  tư 

vấn xét cấp  cấp lại  cấp điều c ỉn   t u  ồi c ứn  c ỉ  c ứn  n ận   n  n  ề 
Dược v  k  m bện   c ữa bện  Sở   tế, 

Theo đề n  ị của Tổ t ẩm địn  kiểm tra đ n   i  T ực   n  tốt cơ sở b n 

lẻ t uốc v  Trưởn  p òn  N  iệp vụ Dược. 

 

            

 

   u      p         n  n  n       u    n   n   o n       v       

   n  n  n  ạt t ự    n  t t  ơ sở bán lẻ t u   (   )   t 14/2024,  ụ t ể n   

sau: 

1    p         n  n  n       u    n   n   o n         o     ơ sở 

(Dan  s c  c i tiết đín  k m   ụ lục 1   

2.   p         n  n  n  ạt t ự    n  t t  ơ sở bán lẻ t u   (   ) cho 

18  ơ sở (Dan  s c  c i tiết đín  k m   ụ lục 2   

   u    Qu  t   n        u lự   ể t  n      , b n   n   



   u      án  v n p  n ,   án  t  n  tr ,  r ởn  phòng      p vụ 

     -  ở   t ,      á   ơ sở    t n tạ  Đ  u 1 v   á   ơn v     l  n qu n    u 

trá   n   m t     n  Qu  t   n  n  ./. 

 
          
-     Đ  u                                                                                      

- V n p  n        á   u  n,tx,tp  

-  r n    Đ   ở   t ; 

- L u  V , NVD(L). 
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Số Ngày cấp Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ 

CM

Số CCHND
Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

1
NHÀ THUỐC MỸ 

CHI

Thôn Mỹ Hòa, 

phường Hòa Hiệp 

Bắc, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

1444/ĐKKDD-

PY
12/11/2024

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa 

dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin)

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
17/3/1998

Dược 

sĩ đại 

học

2112/CCHN-

D-SYT-PY
22/11/2023

Sở Y tế 

Phú Yên 
0388827885 Cấp mới

2
NHÀ THUỐC KIM 

PHỤNG

Khu phố Bàn 

Nham Nam (TĐ 

số 321, TBĐ 19), 

phường Hòa Xuân 

Tây, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

1445/ĐKKDD-

PY
12/11/2024

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa 

dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin)

Trần Hoàng 

Da
10/5/1995

Dược 

sĩ đại 

học

1542/CCHN-

D-SYT-PY
18/8/2020

Sở Y tế 

Phú Yên 
0347494105 Cấp mới

3
QUẦY THUỐC 

QUỐC DUY

Thôn Liên Thạch, 

xã Hòa Phú, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên

1446/ĐKKDD-

PY
12/11/2024

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Trần Quốc 

Duy
03/10/1998

Dược 

sĩ cao 

đẳng

14745/CCHN-

D-SYT-HCM
25/3/2024

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

0347354903 Cấp mới

4
QUẦY THUỐC 

LY LY

Thôn Tân Lập, xã 

Suối Bạc, huyện 

Sơn Hòa, tỉnh Phú 

Yên

1447/ĐKKDD-

PY
12/11/2024

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Trịnh Thị Ly 

Ly
24/6/1993

Dược 

sĩ 

trung 

học

1226/CCHN-

D-SYT-PY
26/11/2018

Sở Y tế 

Phú Yên 
0368891152 Cấp mới

Ghi chú

Phụ lục 1

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC ĐỢT 14/2024     

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày        tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế Phú Yên)

TT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy CNĐKKDD
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

1



Số Ngày cấp Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình 

độ 

CM

Số CCHND
Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy CNĐKKDD
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

5
QUẦY THUỐC 

TÂM AN

Đội 2, thôn Định 

Thành, xã Hòa 

Định Đông, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên

1448/ĐKKDD-

PY
12/11/2024

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thường (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Liêu Thị Kim 

Thoa
03/02/1995

Dược 

sĩ 

trung 

học

16230/CCHN-

D-SYT-HCM
08/10/2024

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

0963285456 Cấp mới

TỔNG CỘNG: 05 KHOẢN

2



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình 

độ 

CM

Số CCHND
Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

1
NHÀ THUỐC 

MỸ CHI

Thôn Mỹ Hòa, 

phƣờng Hòa Hiệp 

Bắc, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

2152/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa 

dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin)

Nguyễn Thị 

Mỹ Dung
17/3/1998

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2112/CCHN-

D-SYT-PY
22/11/2023

Sở Y tế 

Phú Yên 
0388827885 Cấp mới

2
NHÀ THUỐC 

KIM PHỤNG

Khu phố Bàn 

Nham Nam (TĐ 

số 321, TBĐ 19), 

phƣờng Hòa Xuân 

Tây, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

2153/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng  

(Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp 

có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa 

dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin)

Trần Hoàng 

Da
10/5/1995

Dƣợc 

sĩ đại 

học

1542/CCHN-

D-SYT-PY
18/8/2020

Sở Y tế 

Phú Yên 
0347494105 Cấp mới

3
QUẦY THUỐC 

QUỐC DUY

Thôn Liên Thạch, 

xã Hòa Phú, 

huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên

2154/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Trần Quốc 

Duy
03/10/1998

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

14745/CCHN-

D-SYT-HCM
25/3/2024

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

0347354903 Cấp mới

4
QUẦY THUỐC 

LY LY

Thôn Tân Lập, xã 

Suối Bạc, huyện 

Sơn Hòa, tỉnh Phú 

Yên

2155/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Trịnh Thị Ly 

Ly
24/6/1993

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1226/CCHN-

D-SYT-PY
26/11/2018

Sở Y tế 

Phú Yên 
0368891152 Cấp mới

Ghi chú

Phụ lục 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP)  ĐỢT  14/2024

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày      tháng 11 năm 2024 của Sở Y tế Phú Yên)

TT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

1



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình 

độ 

CM

Số CCHND
Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

5
QUẦY THUỐC 

TÂM AN

Đội 2, thôn Định 

Thành, xã Hòa 

Định Đông, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên

2156/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Liêu Thị Kim 

Thoa
03/02/1995

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

16230/CCHN-

D-SYT-HCM
08/10/2024

Sở Y tế 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

0963285456 Cấp mới

6

NHÀ THUỐC 

NGUYỄN 

PHƢỚC

25 Nguyễn Thái 

Học, phƣờng 3, 

thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên 

2157/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

phóng xạ; vắc xin)

Phan Thị Trà 

Mi
06/6/1983

Dƣợc 

sĩ đại 

học

244/PY-

CCHND
19/8/2014

Sở Y tế 

Phú Yên 
0979911977

Đánh giá Duy trì 

GPP

7

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM FPT 

LONG CHÂU - 

ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH NHÀ 

THUỐC LONG 

CHÂU 464

02 Ngô Gia Tự, 

phƣờng Phú 

Thạnh, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

2158/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

và điều kiện lạnh 2
0
C-8

0
C (Bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh 

phẩm; Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc 

hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc 

xin)

Lê Thị Thanh 

Trà
10/12/1990

Dƣợc 

sĩ đại 

học

1527/CCHN-

D-SYT-PY
23/7/2020

Sở Y tế 

Phú Yên 
0966857856

Đánh giá Duy trì 

GPP

8

NHÀ THUỐC 

PHƢƠNG 

DŨNG

212 Võ Thị Sáu 

(TĐ số 21, TBĐ 

số: 34), khu phố 3, 

phƣờng Phú 

Đông, thành phố 

Tuy Hoà, tỉnh Phú 

Yên

2159/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao gồm: 

thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất; thuốc phóng xạ; vắc xin)

Phan Nguyễn 

Quốc Thiêng
02/10/1988

Dƣợc 

sĩ đại 

học

666/CCHN-D-

SYT-PY
08/9/2022

Sở Y tế 

Phú Yên 
0914554499

Đánh giá Duy trì 

GPP

9
NHÀ THUỐC 

KIM THƢ

Khu phố Bàn 

Nham Bắc, 

phƣờng Hòa Xuân 

Tây, thị xã Đông 

Hòa, tỉnh Phú Yên

2160/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng 

(Bao gồm: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 

dƣợc chất hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất 

thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

phóng xạ; vắc xin)

Huỳnh Đức 

Huy
27/11/1990

Dƣợc 

sĩ đại 

học

1657/CCHN-

D-SYT-PY
27/08/2021

Sở Y tế 

Phú Yên 
0934827719

Đánh giá Duy trì 

GPP

2



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình 

độ 

CM

Số CCHND
Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

10
QUẦY THUỐC 

NGỌC LINH

Thôn Bình Thắng, 

xã Sơn Thành 

Đông, huyện Tây 

Hòa, tỉnh Phú Yên

2161/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Cẩm Linh
20/10/1982

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

653/CCHN-D-

SYT-PY
14/11/2023

Sở Y tế 

Phú Yên 
0398718587

Đánh giá Duy trì 

GPP

11
QUẦY THUỐC 

TIẾN THUY

Buôn Bá, xã Ea 

Bá, huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú 

Yên

2162/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Lâm Văn 

Thông
18/5/1990

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1544/CCHN-

D-SYT-PY
18/8/2020

Sở Y tế 

Phú Yên 
0977010756

Đánh giá Duy trì 

GPP

12
QUẦY THUỐC 

TÂM NGUYỆT

Buôn Trinh, xã 

EaBar, huyện 

Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên 

2163/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Nguyệt
23/6/1991

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

334/PY-

CCHND
17/01/2015

Sở Y tế 

Phú Yên 
0366430390

Đánh giá Duy trì 

GPP

13
QUẦY THUỐC 

HOA ĐỊNH 2

Khu phố 5, thị 

trấn Hai Riêng, 

huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên

2164/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Lê Thị Xuân 

Trƣờng
05/7/1987

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

358/PY-

CCHND
18/3/2015

Sở Y tế 

Phú Yên 
0905728745

Đánh giá Duy trì 

GPP

14
QUẦY THUỐC 

HÒA BÌNH

Thôn Phụng 

Tƣờng 2, xã Hòa 

Trị, huyện Phú 

Hòa, tỉnh Phú Yên

2165/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Trƣơng Thị 

Thu Hằng
24/3/987

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1035/CCHN-

D-SYT-PY
06/12/2017

Sở Y tế 

Phú Yên 
0908646577

Đánh giá Duy trì 

GPP

3



Số Ngày cấp
Ngày hết 

hạn
Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Trình 

độ 

CM

Số CCHND
Ngày cấp 

CCHND

Nơi cấp 

CCHND

Ghi chúTT Tên cơ sở Địa chỉ

Giấy chứng nhận GPP
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại

15
QUẦY THUỐC 

MỸ KIM

Thôn Phú Hạnh, 

xã An Ninh Đông, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

2166/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Mỹ Kim 
24/7/1987

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

378/PY-

CCHND
14/4/2015

Sở Y tế 

Phú Yên 
0937954369

Đánh giá Duy trì 

GPP

16
QUẦY THUỐC 

BẢO KHANG

Hội Phú , Xã An 

Ninh Tây, Huyện 

Tuy An, Tỉnh Phú 

Yên

2167/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Trần Huỳnh 

Nguyệt
06/6/1992

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1138/CCHN-

D-SYT-PY
29/6/2018

Sở Y tế 

Phú Yên 
0985781230

Đánh giá Duy trì 

GPP

17
QUẦY THUỐC 

HOÀNG HÀ

Thôn Xuân Bình, 

xã An Xuân, 

huyện Tuy An, 

tỉnh Phú Yên

2168/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Nguyễn Thị 

Hoàng Hà
23/9/1995

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

1163/CCHN-

D-SYT-BĐ
17/6/2021

Sở Y tế 

Bình 

Định

0967497199
Đánh giá Duy trì 

GPP

18

QUẦY THUỐC 

BÙI THỊ HỒNG 

NGA

Thôn Mỹ Phú 2, 

xã An Hiệp, huyện 

Tuy An, tỉnh Phú 

Yên

2169/GPP 12/11/2024 12/11/2027
Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết 

yếu và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở 

điều kiện thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây 

nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

thuốc độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc phóng xạ; vắc xin)

Phạm Minh 

Hoài
26/9/1992

Dƣợc 

sĩ 

trung 

học

1175/CCHN-

D-SYT-PY
29/8/2018

Sở Y tế 

Phú Yên 
0938969007

Đánh giá Duy trì 

GPP

TỔNG CỘNG: 18 KHOẢN

4


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-13T08:45:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
	Phạm Ngọc Chương<phamngocchuong@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-13T10:14:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
	Phan Nguyễn Quốc Thiêng<phannguyenquocthieng@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-13T10:33:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thanh Tỉnh<nguyenthanhtinh74@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:42:12+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:42:16+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:42:24+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:42:28+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:42:33+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:42:37+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:43:43+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:44:06+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-12T14:44:15+0700
	Tỉnh Phú Yên
	Sở Y Tế<vanthu@syte.phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




